
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Hoạt 

động 

                                                                                 Thời gian 

Tuần 1 

(Từ 1/3 đến 5/3) 

Tuần 2 

(Từ 8/3 đến 12/3) 

Tuần 3 

(Từ 15/3 đến 19/3) 

Tuần 4 

(Từ 22/3 đến 26/3) 

Mục 

tiêu 

đánh 

giá 
 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

(tại lớp) 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp - hướng trẻ đến các hoạt động tự chọn trong các góc mà trẻ thích. 

- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động của con trong ngày và kế hoạch cô đưa ra ở bảng tuyên truyền. Tiếp tục nhắc 

nhở phụ huynh phối kết hợp với giáo viên trong việc chăm sóc vệ sinh trẻ phòng tránh dịch bệnh COVID 19 

- Trao đổi với phụ huynh về sự kiện sẽ diễn ra trong tháng (Chúc mừng bà- mẹ- cô giáo và các bạn gái trong ngày 

8/3). Có sự phối kết hợp với phụ huynh và ban phụ huynh của lớp trong việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo: Chuẩn bị 

bìa màu để làm bưu thiếp, giấy gói hoa, hoa tươi... Tạo không khí ngay trong lớp để làm nổi bật sự kiện: “Chào 

mừng ngày 8/3”, Ngoài ra cần chuẩn bị thêm các vỏ hộp, vỏ dầu gội đầu, giấy kim tuyến…và mỗi trẻ cần chuẩn bị 

1 bức tranh hoặc ảnh về 1 con vật để chuẩn bị cho bài học trong tuần. 

 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Vận động theo bài hát: “Gà trống thổi kèn” 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

- Thứ 2- 4: Tập theo nhạc bài: “Bé yêu biển lắm”  

- Thứ 6: Tập theo nhạc bài: “Bống bống bang bang + Úp lá khoai” 

- Thứ 3-5: Tập với dụng cụ vòng thể dục  

 

PTTC: 

     3,7  

PTNT:  

39, 40, 

41,  

PTNN:  

60,66, 

69 

PTTCK

N_XH: 

89 

PTTM:  

100,10

5 



Trò 

chuyện 

 

* Nội dung:  

Những con vật đáng yêu quanh bé” và ngày sự kiện trong tháng 8/3 

* Trò chuyện với trẻ về sự kiện của tháng: “Chúc mừng ngày 8/3” 

- Các con có biết trong tháng này có ngày gì đặc biệt không?  

- Các con sẽ làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với cô giáo, bà, mẹ và các bạn gái trong lớp của mình? 

- Lớp mình sẽ tổ chức hội thi vẽ tranh chủ đề: 8/3 các con hãy nghĩ và đưa ra ý tưởng cho bài vẽ của mình nhé 

* Trò chuyện về các con vật:  

- Hỏi trẻ; Con thích con vật nào nhất? Vì sao?  

- Những con vật nào là những con vật nuôi trong gia đình? Các con đã chăm sóc các con vật đó như như thế nào?  

- Thế còn các con vật sống trong rừng các con sợ con nào nhất? Vì sao?  

- Các động vật sống dưới nước có đáng sợ không? Những con nào cần phải tránh xa?  

- Ngoài ra trong chủ điểm này chúng mình còn tìm hiểu cả những con côn trùng nữa. Mỗi loại sẽ có những điểm 

khác nhau cô và các con sẽ cùng tìm hiểu vào bài học trong tuần 

 

 

Hoạt 

động 

học 

T2 

 GD ÂM NHẠC  

- NDTT: Vận động theo 

nhạc bài “Bông hoa 

mừng cô” 

- NDKH: Nghe hát 

“Ngày vui của bà của 

mẹ” (MT 105)  

- TC: Bạn nào nhanh hơn 

LQ VĂN HỌC 

Thơ: “Mèo đi câu cá” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Gấu 

vào rừng xanh” 

- Nghe hát: “Khúc nhạc 

rừng xanh” 

- TC: Thỏ nghe hát nhẩy 

vào chuồng 

 

LQ VĂN HỌC 

Truyện: “Chim vàng anh ca 

hát” 

(Truyện trẻ chưa biết) 

(MT 60) 

          

 

T3 

KHÁM PHÁ 

Quá trình phát triển của 

con gà (MT 89) 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 8/3 

 

KHÁM PHÁ 

Giấc ngủ của các loài động 

vật sống dưới nước 

(Loài cá) 

KHÁM PHÁ 

Cách săn mồi của một số 

động vật hoang dã: sư tử, hổ 

 

T4 

        THỂ DỤC  

- VĐCB: Đi/Chạy thay 

đổi hướng vận động theo 

đúng hiệu lệnh (đổi hướng 

ít nhất 3 lần) 

LQ CHỮ VIẾT 

      Làm quen chữ cái: 

h,k 

THỂ DỤC 

VĐCB: Ném trúng đích 

bằng 2 tay - Chạy chậm 

120m 

 LQ CHỮ VIẾT 

Làm quen chữ cái: p,q 

 

 



- TCVĐ: Vượt chướng 

ngại vật. 

(MT 3) 

T5 

LQ VỚI TOÁN 

Xác định phía phải, trái 

của đối tượng khác (theo 

vật làm chuẩn) 

(MT 41) 

LQ VỚI TOÁN 

Ôn nhận biết, phân biệt 

khối cầu, khối trụ, khối 

vuông, khối chữ nhật. 

(MT 40) 

LQ VỚI TOÁN 

Đo dung tích các vật, so 

sánh và diễn đạt kết quả đo 

(MT 39) 

 

LQ VỚI TOÁN 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 

 

 

T6 

TẠO HÌNH 

Vẽ con bò (Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 

Vẽ, trang trí váy tặng mẹ 

TẠO HÌNH 

Vẽ con vật mà em yêu 

thích (tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé dán đàn cá 

(MT 100) 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Quan sát về thời 

tiết trong ngày. Trò 

chuyện với trẻ về dịch 

bệnh COVID 19.  

- Thứ 3: Trang trí bưu 

thiêp chúc mừng (Tập bài 

tạo hình)  

- Thứ 4: Luyện phát âm 

bài đồng dao về củ. 

- Thứ 5: Quan sát bóng 

mình và bóng bạn dưới 

ánh nắng. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Tại sao chân vịt 

lại có màng  

- Thứ 3: Tại sao khi chú 

chó thấy chủ về lại mừng 

đuôi  

- Thứ 4: Những chú chó 

có thể làm được những 

gì? 

- Thứ 5: Tại sao vào mùa 

hè chúng ta thường nhìn 

thấy các chú chó thè lưỡi 

ra nhỉ? 

 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Vẽ ngã tư đường 

phố (Bù bài ngày: 19/02) 

- Thứ 3: Tại sao cua lại có 

1 càng to 1 càng bé  

- Thứ 4: Ôn luyện chữ cái 

l,m,n qua hoạt động nặn .  

- Thứ 5: Xé dán thuyền trên 

biển (Bù bài ngày 26/02)  

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Thi kể về động vật 

hoang dã trẻ biết 

- Thứ 3: Những chú Voi có 

thể làm được những gì?  

-Thứ 4:  Hướng dẫn trò chơi 

mới: “Ếch tha mồi” 

- Thứ 5: Luyện phát âm: “Con 

chim se sẻ"  

 

 

                              Thứ 6: Sinh hoạt tập thể của cô và trẻ nhẩy dân vũ: Trống cơm 

- TCVĐ: Bóng đá, nhảy bao bố trên sân cỏ, bóng chuyền, bịt mắt bắt dê, bỏ giẻ… 

- Chơi theo ý thích: Chơi các đồ chơi ở sân trường, chơi với các đồ dùng thể chất: đá bóng, bóng rổ, đua xe, bật 

vòng, chơi trò chơi dân gian, tập dân vũ... 



Hoạt 

động góc 

 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Góc học tập: Tập tô đồ các nét, sao chép, nặn chữ và số đã học, viết số, gắn thẻ số vào bảng, nhận biết 

các thẻ chữ qua tranh ảnh. Biết đồ chữ trang trí chữ cái đã học.  Chơi đôminô. (MT 7) 

- Tuần 2: Góc xây dựng: Xây vườn bách thú; Xây trang trại vật nuôi… 

- Tuần 3: Góc gia đình : Món quà tặng bà, tặng mẹ và chị gái.  

- Tuần 4: Góc nghệ thuật: Nặn, vẽ và làm đồ dùng từ phế liệu thành các con vật mà bé thích. 

* Góc nghệ thuật: Tạo hình các loài động vật bằng đất nặn, bằng các phế liệu, bút sáp, màu nước, giấy bạc, giấy 

gói quà, gói hoa . 

* Góc gia đình: Cách nấu các món ăn ngon, bầy bàn ăn, đi chợ mua thực phẩm chúc mừng ngày của bà, của mẹ 

(Ứng dụng PP Montessori) 

* Góc xây dựng : Xây dựng khu trang trại vật nuôi, sở thú, ao cá… 

* Góc thực hành kỹ năng: Bé tập đan tết: Tết tóc, tết túi, đan khăn… 

* Góc thể dục: boling, ném vòng, di chuyển và vận động theo các dấu hiệu khác nhau 

* Góc học tập: Bé học cách đọc sách; Tập tô đồ các nét, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình (MT66, 

69) 

 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

 - Tổ trực nhật biết giúp cô làm các công việc: kê bàn, chia thìa, và chuẩn bị khăn, thu dọn và lau chùi giá đồ 

chơi…. (Ứng dụng PP Montessori) 

- Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, móng tay, móng chân cắt ngắn, sạch sẽ, vứt rác 

đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi (Ứng dụng PP Montessori) 

- Trẻ có hành vi văn mình khi ăn: không nói chuyện khi ăn, ho biết lấy tay che miệng, không làm rơi vãi thức ăn 

ra bàn, ra đất. 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

 

 

 

 

- Thứ 2: Làm quen câu 

chuyện: Giọng hót chim 

Sơn Ca  

- Thứ 3: Làm bưu thiếp 

tặng bà, tặng mẹ (Phiếu 

bài tập) 

- Thứ 4:  Bù bài của T2: 

BT LQCC (Trang 7)    

- Thứ 2: Làm quen bài 

hát: Bài hát của con 

chuồn chuồn  

- Thứ 3: Tạo hình con 

chim (Phiếu bài tập) 

- Thứ 4: Ôn tập chữ cái: 

h,k ( Bài 9 - bé làm quen 

chữ cái chữ viết)  

- Thứ 2: Làm quen bài thơ 

mới: Chú cảnh sát giao 

thông  

- Thứ 3: Xé dán đàn cá bơi 

(Phiếu bài tập) 

- Thứ 4: Tô màu tranh 

Đông Hồ (Phiếu bài tập) 

- Thứ 5: Ôn tập bé làm 

quen và tập tô chữ cái: 

- Thứ 2: Đọc truyện cho trẻ 

nghe: “Cá cầu vồng can đảm 

“ 

- Thứ 3: Vẽ con bò sữa 

(Phiếu bài tập) 

- Thứ 4: Ôn tập chữ cái p,q 

(Bài 13 - bé làm quen chữ cái 

chữ viết) 

- Thứ 5: BTT trang 15  



- Thứ 5: Bù bài của T2 

BTT (Trang 7) 

- Thứ 5: Ôn tập cách tách 

gộp trong phạm vi 9  

l,m,n. Bài 10 (sách bé làm 

quen chữ cái chữ viết) 

(Bé làm quen với toán) 

 

Thứ 6: Nêu gương cuối tuần (Tiêu chí trong tuần: Giữ vệ sinh cá nhân và vs chung của lớp) 

Chủ đề 

sự kiện 

 

Động vật nuôi trong gia 

đình 

 

Chào mừng ngày Quốc 

tế phụ nữ (8/3) 
Động vật sống dưới nước Động vật hoang dã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 01/03-05/3) 

Tuần 2 

(Từ ngày 08/03-12/03) 

Tuần 3 

(Từ ngày 15/03-19/03) 

Tuần 4 

(Từ 22/03-26/03) 

Thứ 2 

 GD ÂM NHẠC  

- NDTT: Vận động theo 

nhạc bài “Bông hoa mừng 

cô” 

- NDKH: Nghe hát “Ngày 

vui của bà của mẹ” (MT 

105)  

- TC: Bạn nào nhanh hơn 

LQ VĂN HỌC 

Thơ: “Mèo đi câu cá” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Gấu vào rừng 

xanh” 

- Nghe hát: “Khúc nhạc rừng 

xanh” 

- TC: Thỏ nghe hát nhẩy vào 

chuồng 

 

LQ VĂN HỌC 

Truyện: “Chim vàng anh ca 

hát” 

(Truyện trẻ chưa biết) 

(MT 60) 

          

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Quá trình phát triển của con 

gà (MT 89) 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 8/3 

 

KHÁM PHÁ 

Giấc ngủ của các loài động vật 

sống dưới nước 

(Loài cá) 

KHÁM PHÁ 

Cách săn mồi của một số 

động vật hoang dã: sư tử, hổ 

Thứ 4 

        THỂ DỤC  

- VĐCB: Đi/Chạy thay đổi 

hướng vận động theo đúng 

hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 

3 lần) 

- TCVĐ: Vượt chướng ngại 

vật. (MT 3) 

LQ CHỮ VIẾT 

      Làm quen chữ cái: h,k 

THỂ DỤC 

VĐCB: Ném trúng đích bằng 2 

tay - Chạy chậm 120m 

 LQ CHỮ VIẾT 

Làm quen chữ cái: p,q 

Thứ 5 

LQ VỚI TOÁN 

Xác định phía phải, trái của 

đối tượng khác (theo vật 

làm chuẩn) 

(MT 41) 

LQ VỚI TOÁN 

Ôn nhận biết, phân biệt 

khối cầu, khối trụ, khối 

vuông, khối chữ nhật. 

(MT 40) 

LQ VỚI TOÁN 

Đo dung tích các vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả đo 

(MT 39) 

 

LQ VỚI TOÁN 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 

 



Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Vẽ con bò (Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 

Vẽ, trang trí váy tặng mẹ 

TẠO HÌNH 

Vẽ con vật mà em yêu thích (tiết 

đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé dán đàn cá 

(MT 100) 
  


